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Kính thưa thầy Thái Lễ Húc, kính thưa các vị pháp sư, kính thưa các đồng tu, 
đồng học trong và ngoài nước, chào mọi người!

Vì thời gian sáng nay chỉ có một tiếng nên chúng ta đi thẳng vào nội dung. 
Hôm nay, tôi báo cáo với mọi người về thể hội học Phật của bản thân tôi. Tổng cộng 
chia làm hai phần: Phần thứ nhất là niệm Phật thế nào. Phần thứ hai là làm thế nào 
để đối trị tập khí. Vậy niệm Phật thế nào? Tôi chủ yếu muốn cùng mọi người học 
tập pháp thập niệm của Lão hòa thượng Ấn Quang, tổ sư đời thứ 13 của Tịnh độ 
tông chúng ta. Mọi người đều biết chúng ta tu Tịnh độ thì ba điều kiện tín nguyện 
hạnh là cương lĩnh của pháp môn Tịnh độ, chính là tôn chỉ, bổn chỉ. Chúng ta niệm 
Phật, miệng xưng “Nam-mô A-di-đà Phật” là hành môn của chúng ta. Chúng ta nên 
niệm Phật thế nào? Niệm Phật thế nào để cuối cùng đạt được mục đích vãng sanh 
thế giới Tây Phương Cực Lạc? Hiện nay miệng chúng ta niệm “Nam-mô A-di-đà 
Phật” thì phương pháp này gọi là nhiếp tâm niệm Phật, nhiếp chặt tâm này. Đại Thế 
Chí Bồ-tát Niệm Phật Viên Thông Chương nói: “Nhiếp trọn sáu căn, tịnh niệm tiếp 
nối, đắc tam-ma-địa, ấy là bậc nhất”. Muốn nhiếp trọn sáu căn thì hạ thủ từ đâu? Đại 
sư Ấn Quang nói hạ thủ từ nhiếp nhĩ căn, hạ thủ từ nhiếp nhĩ căn vì nhiếp được nhĩ 
căn thì nhiếp được toàn bộ sáu căn. Vậy làm thế nào nhiếp nhĩ căn? Đó là dùng tai 
của chúng ta để lắng nghe âm thanh của chúng ta. Tai nghe âm thanh của miệng 
niệm, nếu miệng không niệm, nếu tôi niệm thầm, niệm thầm cũng có âm thanh của 
tâm, cũng có âm thanh của tâm, bạn thấy chúng ta thường nói: Lão hòa thượng Tịnh 
Không biết tiếng lòng của quảng đại chúng sanh. Thế giới Ta-bà này của chúng ta, 
tất cả tư duy, bao gồm chúng ta xem báo chí, xem tivi, suy nghĩ vấn đề, kỳ thực cuối 



cùng đều rơi vào trong âm thanh. Mọi người có thể thử xem. Ví dụ con người này, 
tôi thật sự thích anh ấy. Bạn cuối cùng đều rơi vào trong âm thanh. Tôi hiện nay rất 
khẩn trương, bạn cũng rơi vào trong âm thanh. Vì vậy nhĩ căn của chúng ta nhạy bén 
nhất.

Mọi người thường xuyên đọc tụng kinh Phật Thuyết A-di-đà làm thời khóa 
hàng ngày. Trong kinh Phật Thuyết A-di-đà nói hoàn cảnh tu học của thế giới Tây 
Phương Cực Lạc, chim dùng âm thanh để giảng pháp, gió thổi vào cây, âm thanh 
của gió cũng đang giảng pháp, tiếng nước chảy róc rách cũng là dùng âm thanh giảng 
pháp. Đại sư Ấn Quang nói: gió, nước, chim, cây đều diễn pháp âm đều đang thông 
qua âm thanh. Ngoài dùng âm thanh để giảng pháp thì thế giới Tây Phương Cực Lạc 
có thể dùng màu sắc để giảng pháp không? Có thể, nhưng vì sao trong kinh Phật 
không nói? Vì nói không có tác dụng gì với thế giới Ta-bà, nhĩ căn của các bạn nhạy 
bén nhất, nên nói với chúng ta ở thế giới Tây Phương Cực Lạc làm thế nào dùng âm 
thanh để học tập. Lão hòa thượng Tịnh Không từng nói: Thích-ca Mâu-ni Phật đến 
thế giới này là dùng âm thanh giảng pháp, không có văn tự. Khổng tử, Mạnh tử của 
chúng ta cũng là dùng âm thanh giảng pháp, cũng không có văn tự. Đều là sau khi 
những cổ thánh tiên hiền, Phật Bồ-tát rời khỏi chúng ta, sau cùng chúng ta kết tập 
thành kinh văn, hình thành nên văn tự, vì vậy đều là dùng âm thanh.

“Nhĩ căn viên thông”. Thế nào gọi là viên thông? Viên tức là viên mãn, thông 
tức là thông đạt. Vì sao nhĩ căn của chúng ta viên thông? Viên thông vừa là một 
phương pháp tu hành cũng vừa là kết quả của tu hành. Thông đạt viên mãn chính là 
đại triệt đại ngộ. Chúng ta thông qua phương pháp gì có thể đạt được thông đạt viên 
mãn? Chúng ta lợi dụng nhĩ căn của chính mình. Vì sao nói nhĩ căn của chúng ta 
nhạy bén nhất? Trong sáu căn của chúng ta, mọi người có thể quan sát nhĩ căn của 
chúng ta, nó đặc biệt bình đẳng đối với âm thanh. Bất luận là âm thanh khó nghe hay 
là âm thanh dễ nghe, bất luận là âm thanh xa hay âm thanh gần thì tai không thể 
đóng lại, chỉ cần có âm thanh thì người đến không chối từ, kẻ đi cũng không níu giữ. 
Trạm nhiên tịch tĩnh. Tai luôn ở đó, tiếng Anh gọi là standby. Chỉ cần bạn có âm 
thanh thì tôi sẽ tiếp nhận, Âm thanh không còn thì tôi cũng không còn, tôi không 
chấp trước âm thanh. Mắt thì không được. Mắt chúng ta chỉ có thể nhìn phía trước 



không nhìn được phía sau. Tai thì không như vậy, âm thanh phía sau đều có thể nghe 
thấy. Bạn xem, đúng là viên. Thế còn thông? Phòng bên cạnh có âm thanh thì có thể 
nghe thấy thông qua tường. Nên tai chúng ta có sức mạnh này.

Vì sao gọi nhĩ căn viên thông? Chúng ta phải quan sát tỉ mỉ tai của chúng ta, 
tác dụng của tai chúng ta chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi, vô 
cùng gần với tự tánh mà chúng ta nói đến. Trên thân chúng ta có một căn rất tốt là 
nhĩ căn. Chúng ta thông qua nhĩ căn để quan sát, để học tập nhĩ căn, dần dần thì bạn 
có thể ngộ được nhĩ căn là một trong sáu căn của chúng ta thành Phật dễ nhất, gần 
với Phật nhất, nên chúng ta tuyệt đối không được xem nhẹ nhĩ căn của chúng ta. 
Quán Thế Âm Bồ-tát trong nhân địa chính là thông qua nhĩ căn để chứng đắc viên 
thông. Khi đạt đến quả địa ngài vẫn tầm thanh cứu khổ, vẫn dựa vào âm thanh của 
chúng sanh, “Quán Thế Âm”, vẫn là dùng âm thanh để cứu khổ chúng sanh. Nên 
chúng ta nói Quán Thế Âm Bồ-tát và thế giới Ta-bà chúng ta có duyên rất sâu, sâu 
ở chỗ chúng ta đều dùng tai.

Chúng ta hiện nay chưa vãng sanh Tây Phương nên ngày nay chúng ta ở nhân 
địa, chúng ta xưng niệm Nam-mô A-di-đà Phật. Khi chúng ta đến quả địa, đến thế 
giới Tây Phương Cực Lạc, chúng ta xem trong kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ, trong 
kinh Phật Thuyết A-di-đà, Phật vẫn bảo chúng ta niệm Phật, kinh hành vẫn là niệm 
Phật. Vì vậy từ đầu đến cuối không lìa khỏi sáu chữ hồng danh này, lấy âm thanh 
làm phương tiện thành tựu hoằng nguyện thành Phật ngay trong đời này. Nên tai của 
chúng ta vô cùng quan trọng đối với chúng ta. Nếu một người giỏi về dùng tai để 
nghe Phật hiệu thì dần dần tai của chúng ta ngày càng nhạy bén. Thứ có thể niệm là 
miệng, thứ có thể nghe là tai, điều được niệm là A-di-đà Phật. Khi chúng ta niệm 
đến một trình độ nhất định thì chúng ta có thể làm đến năng sở bất nhị, miệng có thể 
niệm, tai có thể nghe và A-di-đà Phật mà chúng ta niệm hòa hợp với nhau thành một 
thể, lâu dần bạn sẽ cảm thấy hình như không phải tai đang nghe danh hiệu A-di-đà 
Phật mà hình như miệng vừa niệm vừa nghe. Đấy chính là dùng sáu căn thay thế cho 
nhau.

Mỗi người chúng ta đều hy vọng tu học Tịnh độ cuối cùng có thể vãng sanh 
đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, mà ba điều kiện cần thiết để vãng sanh thế giới 



Tây Phương Cực Lạc là tín nguyện hạnh. “Có thể vãng sanh được hay không quyết 
định bởi có tín nguyện hay không, phẩm vị cao hay thấp được quyết định bởi công 
phu trì danh sâu hay cạn”. Chỉ niệm Phật thôi thì có thể vãng sanh Tây Phương 
không? Nếu tôi chỉ hành mà không có tín không có nguyện thì vãng sanh được 
không? Chúng ta dựa theo khai thị của kinh Hoa Nghiêm: “Một là tất cả, tất cả là 
một”, đại sư Ấn Quang nhiều lần nhắc nhở chúng ta trong Văn Sao: “Đế võng thiên 
châu nhiếp ư nhất châu, nhất châu biến nhập thiên châu”, nói cõi trời, các đế vương 
trên cõi trời, trang sức của họ là lưới, chỗ mắt lưới gắn kết với nhau có một hạt ngọc, 
ngàn hạt ngọc. Trong mỗi hạt ngọc bạn đều có thể nhìn thấy một ngàn hạt ngọc, 
đồng thời mỗi hạt ngọc cũng đều được chiếu trong một ngàn hạt ngọc kia, trong mỗi 
hạt ngọc bạn đều có thể tìm thấy hình ảnh của hạt ngọc khác. “Đế võng thiên châu 
nhiếp ư nhất châu”, một hạt ngọc chứa đựng hình ảnh của một ngàn hạt ngọc khác. 
“nhất châu biến nhập thiên châu”, một hạt ngọc này có thể thâm nhập vào trong một 
ngàn hạt ngọc khác. Ba điều kiện tín nguyện hạnh, ba hạt ngọc, trong hạt ngọc hạnh 
nhất định có tín có nguyện, trong hạt ngọc nguyện nhất định có hạnh có tín, trong 
hạt ngọc tín nhất định có nguyện có hạnh. Ngàn hạt ngọc đều có thể soi chiếu lẫn 
nhau huống hồ là ba hạt ngọc.

Nói tôi hiện nay không có lòng tin đối với thế giới Tây Phương Cực Lạc, tôi 
cũng không nguyện đi, tôi hiện nay niệm Phật có được không? Được. Bạn niệm lâu 
dần. Bạn niệm lâu dần thì sẽ niệm ra lòng tin của bạn, nguyện tâm của bạn. Vì sao 
vậy? Tôi hiện nay không tin cũng không nguyện nhưng tôi dựa vào pháp thập niệm 
của đại sư Ấn Quang để niệm Phật thì tôi có thể niệm ra lòng tin và nguyện tâm 
không? Câu trả lời là khẳng định được. Vì sao nói như vậy? Vì bạn không tin tưởng 
đối với thế giới Tây Phương Cực Lạc, nguyên nhân bạn không muốn đi thế giới Tây 
Phương Cực Lạc là do nghiệp của bạn, do chướng ngại của bạn. Bạn có nghiệp 
chướng, nên bạn tham đắm đối với thế gian ngũ trược ác thế này, vì vậy bạn không 
nhận thức được niềm vui của thế giới Tây Phương Cực Lạc, bạn đối với nỗi khổ 
trong tương lai phải đọa địa ngục bạn cũng không tưởng tượng ra được. Tất cả điều 
này gọi là nghiệp chướng. Mà pháp trì danh, sáu chữ hồng danh, thậm chí bốn chữ 
hồng danh, Đại sư Ấn Quang nói niệm lâu dần thì bốn kết quả có thể xuất hiện 



“chướng tận phước tăng, nghiệp tiêu trí rạng”. Chướng tận nghĩa là nghiệp chướng 
tận rồi, tận tức là không còn nữa. “Chướng tận phước tăng”, tăng tức là tăng trưởng, 
phước khí tăng trưởng. Nghiệp tiêu nghĩa là nghiệp tiêu đi rồi. Trí rạng nghĩa là trí 
tuệ sáng tỏ, trí tuệ rộng mở. Bốn kết quả này, hai điều tích cực là phước tăng trí rạng, 
hai điều khắc phục tiêu cực là nghiệp tiêu chướng tận. Bốn điều này chính là Phật 
nói trong kinh A-di-đà: “Chẳng thể dùng ít thiện căn, phước đức, nhân duyên mà 
được sanh về nước kia”. Sáu chữ hồng danh này có thể giải quyết ba điều kiện thiện 
căn, phước đức, nhân duyên.

Trước khi tôi đến Malaysia lần này, pháp sư Định Hoằng đưa cho tôi một bản 
tài liệu, bản tài liệu này của Pháp Nhiên thượng nhân, tổ sư khai sơn của Tịnh độ 
tông Nhật Bản, ngài là đệ tử của đại sư Thiện Đạo, sinh vào triều đại nhà Đường 
chúng ta, năm 1133. Ngài viên tịch lúc 80 tuổi, là tổ sư khai sơn Tịnh độ tông của 
Nhật Bản. Khi nói đến tác dụng của niệm Phật thì ngài nói như sau, ngài có một bài 
văn tên là “Thập niệm pháp yếu”, ngài nói: “Không để ý vọng niệm hay niệm khác”, 
bạn không cần để ý, chính là lão hòa thượng Tịnh Không chúng ta nói không cần 
quan tâm đến vọng niệm. “Không sợ tán loạn hay bất tịnh”, bạn cũng không cần suy 
nghĩ bản thân rốt cuộc là tán loạn hay là bất tịnh, nghĩ những thứ tham sân si mạn 
hay nghĩ thập ác. “Chỉ cần miệng xưng danh hiệu”, chỉ cần miệng của mình xưng 
niệm danh hiệu. Ngài tiếp tục nói: “Nếu người thường xưng niệm danh hiệu”, nếu 
chúng ta trường kỳ thường xuyên không ngừng xưng niệm danh hiệu Phật, ngài nói 
kết luận là gì: “Nhờ công đức của danh hiệu Phật”, nhờ công đức của Phật hiệu đạt 
được hiệu quả như sau đây: Một là “vọng niệm tự dừng”, vọng niệm tự nhiên dừng 
lại. Hai là “tán loạn tự thanh tịnh”, tự nhiên có thể khắc phục hôn trầm. Ba là “tam 
nghiệp tự điều chỉnh”, ba nghiệp thân khẩu ý liền quy thuận, liền thiện. Điều thứ tư 
là khai thị quan trọng nhất, “nguyện tâm tự phát”. Tâm mong muốn vãng sanh Tây 
Phương của bạn tự nhiên sẽ phát ra.

Các đồng tu chúng ta biết rằng: Chỉ cần khi chúng ta lâm chung mong muốn 
vãng sanh Tây Phương, nguyện này của chúng ta và 48 nguyện của A-di-đà Phật đều 
có đạo lộ, cảm có cảm đạo, ứng có ứng đạo, cảm ứng đạo giao, giao hòa với nhau. 
Ứng đạo của A-di-đà Phật, ứng tức là 48 tám nguyện của ngài nói chúng sanh khi 



lâm chung chỉ cần niệm ta thì ta sẽ đón họ, đó gọi là ứng. Ứng này có con đường. 
Con đường này từ trước đến nay chưa từng rời khỏi tận hư không khắp pháp giới, 
vấn đề mấu chốt là chúng ta có cảm được ngài hay không? Cảm đạo của bạn đã được 
xây dựng chưa? Nếu cảm đạo của bạn được xây dựng rồi, vậy thì nó sẽ giao thoa với 
ứng đạo, bạn liền vãng sanh Tây Phương. Vậy cảm đạo này, cảm ứng đạo giao ở 
phía phàm phu chúng ta, bên phía phàm phu chúng ta muốn vãng sanh thế giới Tây 
Phương Cực Lạc thì cảm đạo này là gì? Chính là mong muốn vãng sanh. Vì vậy 
nguyện tâm này vô cùng vô cùng quan trọng. Tôi còn nhớ có năm lão hòa thượng 
hoằng pháp ở Singapore, sư phụ rất hài hước, rất hóm hỉnh. Ngài nói mọi người đến 
nghe tôi giảng pháp ở đây, người đến nghe pháp đều mong muốn vãng sanh thế giới 
Tây Phương Cực Lạc, nếu tôi làm một gian phòng bên cạnh căn nhà này, bên trên 
viết: “Người muốn vãng sanh Tây Phương thì hãy vào trong gian phòng này, sau 
bảy ngày đảm bảo vãng sanh Tây Phương”, không có một người nào dám đi vào. Vì 
sao? Không muốn vãng sanh. Không có nguyện tâm này. Vì vậy nguyện đối với 
chúng ta rất quan trọng, chỉ khi bạn có nguyện thì bạn mới có thể kiến lập nguyện 
đạo của bạn cùng với ứng đạo của ngài, cảm ứng đạo giao.

Cảm từ đâu đến? Cảm đến từ nguyện. Nên rất nhiều đồng tu miệng xưng niệm 
danh hiệu, tôi tiếp xúc rất nhiều, họ luôn cảm thấy nguyện tâm của họ không đủ, 
luôn cảm thấy lòng tin của bản thân không đủ. Điều này không phải nói đùa. Vì được 
vãng sanh hay không quyết định bởi có tín nguyện hay không, nếu bạn không có 
lòng tin, không có nguyện tâm mà bạn chấp trì danh hiệu thì hét bể cổ họng cũng vô 
ích. Vì vậy thưa các đồng tu, nguyện tâm và tín tâm đối với chúng ta vô cùng quan 
trọng, mà nguyện tâm tự phát thì tự phát lên từ đâu vậy? Là phát ra từ trong khi 
miệng xưng niệm danh hiệu. Nhưng miệng tôi cũng niệm danh hiệu rồi mà sao tôi 
vẫn chưa muốn vãng sanh? Vậy chúng ta phải truy cứu phương pháp miệng xưng 
niệm danh hiệu của bạn có vấn đề. Vì bạn chưa nhiếp trọn sáu căn để niệm. Chỗ hạ 
thủ nhiếp trọn sáu căn, đại sư Ấn Quang nói chính là ở “nhiếp tai nghe kỹ”. Chúng 
tôi tra từ điển từ “nhiếp” có nghĩa thu lại, “nghe kỹ” tức là chăm chú nghe, thật sự 
nghe, nghe cẩn thận tỉ mỉ, nghe từng chữ từng chữ một. Đại sư Ấn Quang nói: từng 
chữ từng câu đều phải nghe rõ ràng. Điều này không phải trò đùa, mười tiếng A-di-



đà Phật, bốn chữ hồng danh tương đương bốn mươi chữ. Mười câu này, thậm chí 
mười niệm nếu không được vãng sanh thề không thành Chánh giác. Chúng ta làm 
thế nào để bảo đảm niệm cho tốt mười niệm này? Vậy thế nào gọi là niệm tốt? Bạn 
phải đảm bảo trong mười niệm này đều nhiếp trọn sáu căn, vậy trong mười niệm này 
thì tôi làm sao nhiếp trọn sáu căn đây? Là nhiếp tai nghe kỹ. Vậy tôi làm thế nào để 
nhiếp tai nghe kỹ? Bạn phải dùng tai bạn nghe cho rõ ràng từng chữ bạn niệm ra từ 
miệng. Nghe không rõ ràng chính là tán loạn, nghe không rõ ràng chính là sau cùng 
sẽ khiến cho nguyện của bạn bị mất đi, bạn không vãng sanh Tây Phương được.

Nên hiện nay người mới niệm Phật như chúng ta, không cần nói một câu bốn 
chữ A-di-đà Phật bản thân có thể nghe được rõ ràng, trong bốn mươi chữ bạn có thể 
nghe được rõ ràng 10%, đó chính là bốn chữ, chính là một câu. Bạn có 20% tức là 
được tám chữ thì bạn liền có hai câu A-di-đà Phật. Tám chữ, chúng ta nói tám chữ 
này không nhất định đều tập trung ở hai câu Phật hiệu. Có khả năng là nghe được rõ 
ràng câu thứ nhất, thứ ba, thứ năm, nghe rõ ràng được câu thứ mười một, mười hai, 
mười ba, bị nhảy quãng, điều này không đơn giản. Chúng ta trong thời gian dài 
không khéo dùng tai của chúng ta, vì vậy bắt đầu từ bây giờ chúng ta phải tập luyện 
phương diện này: Nhiếp tai lắng nghe. Thế giới này của chúng ta là: người nói vô 
tâm mà kẻ nghe cũng vô tâm. Bạn nói là việc của bạn, tôi nghe là việc của tôi. Tán 
loạn. Vì vậy chúng ta hiện nay hy vọng có được nguyện tâm thì chỉ có một phương 
pháp là miệng xưng niệm danh hiệu, mà miệng xưng danh hiệu có đắc lực hay không 
ở chỗ chúng ta có thể dùng nhĩ căn để lắng nghe âm thanh niệm ra từ miệng chúng 
ta khi bạn niệm ra tiếng, là lúc bạn niệm ra tiếng. Còn nếu như miệng không niệm 
ra tiếng thì bạn phải dùng tai của bạn lắng nghe âm thanh trong tâm của bạn, nghe 
cho được rõ ràng rành rẽ.

Nên những câu vừa chia sẻ với mọi người chính là đại sư Ấn Quang của chúng 
ta vào bảy mươi năm trước, ngài đã lưu lại cho chúng ta bản Văn Sao, là những thư 
từ qua lại với những cư sỹ đại đức, trong Văn Sao có một đoạn khai thị như thế này, 
nên mọi người chúng ta cùng nhau học tập xem đại sư Ấn Quang dạy chúng ta làm 
thế nào dùng nhĩ căn lắng nghe Phật hiệu để cuối cùng được vãng sanh Tây Phương. 
Ngài nói: “Còn như niệm Phật”, còn như niệm Phật nghĩa là nói về việc niệm Phật. 



“Tâm khó quy nhất”, nghĩa là quy nhất quá khó; “nên nhiếp tâm khẩn thiết niệm”, 
đương nghĩa là phải nên, nhiếp chặt tâm, thiết là khẩn thiết, khẩn thiết niệm Phật. 
Nên nhiếp tâm khẩn thiết niệm. Điều này ai cũng đều mong muốn nhiếp tâm khẩn 
thiết niệm, “sẽ tự có thể quy nhất”. Tôi muốn niệm thì tôi liền có thể nhiếp chặt tâm, 
tôi liền có thể khẩn thiết niệm, tôi liền có thể quy nhất. Tôi khiến tất cả ý niệm của 
tôi đều biến thành A-di-đà Phật, đây là người thế nào? Đây là người thượng căn. Tôi 
muốn niệm thì tôi liền có thể nhiếp chặt tâm, tôi liền có thể quy nhất. Đây không 
phải là căn tánh thông thường. Phía sau ngài nói tiếp, lùi lại mức thấp hơn: “Pháp 
nhiếp tâm”, nhiếp tâm thế nào? “Không gì hơn chí thành khẩn thiết”, nghĩa là không 
có điều gì quan trọng hơn, đứng cao hơn so với chí thành khẩn thiết. Chí thành khẩn 
thiết, vậy chúng ta hiện nay niệm Phật mà tán loạn vọng niệm rất nhiều, ý của chúng 
ta không chí thành cũng không khẩn thiết. “Tâm không chí thành mà muốn nhiếp 
tâm thì chẳng có cách nào cả”, không có tâm chân thành mà bạn muốn nhiếp chặt 
cái tâm này để niệm Phật thì chẳng có cách nào cả, tức là không thể được. “Nếu đã 
chí thành”, tức là nếu chúng ta đã làm được chí thành rồi, “mà chưa thuần nhất”, 
nghĩa là vẫn chưa đạt được thuần nhất. Ở đây nói về trung căn, họ chí thành nhưng 
câu Phật hiệu này vẫn chưa đủ thuần, vẫn có xen tạp, vẫn có hoài nghi, vẫn có gián 
đoạn, “hãy nên nhiếp tai nghe kỹ”, hãy nên sử dụng phương pháp dùng tai lắng nghe 
Phật hiệu. Ở đây nói về trung căn, người trung căn. Người thượng căn khi nhiếp tâm 
khẩn thiết niệm thì tự có thể quy nhất.

Phía sau nói: nếu đã chí thành nhưng tâm vẫn không thể quy nhất, phải làm 
thế nào? Nhiếp tai nghe kỹ. Ngài nói: thế nào gọi là nhiếp tai nghe kỹ? Bất luận niệm 
ra tiếng hay niệm thầm, đều phải niệm từ tâm khởi, tiếng phát ra từ miệng, âm thanh 
rót vào tai. Có nghĩa là bất luận niệm ra tiếng A-di-đà Phật hay là niệm không ra 
tiếng, niệm thầm trong lòng, đều phải niệm từ tâm khởi, tiếng phát ra từ miệng, âm 
thanh lọt vào tai. Ba điều kiện: Niệm từ tâm khởi, tiếng phát ra từ miệng, âm thanh 
rót vào tai. Tôi cảm thấy khó hiểu nhất chính là niệm từ tâm khởi. Thế nào gọi là 
niệm từ tâm khởi? Âm thanh của tôi phát ra từ miệng, điều này tôi làm được, A-di-
đà Phật, âm thanh phát ra rồi, tai của tôi nghe tôi cũng làm được, tôi có đối tượng để 
thao tác, khó nhất chính là niệm từ tâm khởi. Pháp Nhiên thượng nhân nói: thế nào 



gọi là niệm từ tâm khởi? “Tư quyết định vãng sanh”, Tư nghĩa là trong tâm chúng ta 
tưởng nhớ, “quyết định vãng sanh” nghĩa là tôi nhất định phải vãng sanh Tây 
Phương. Niệm từ tâm khởi có nghĩa là tôi niệm câu Phật hiệu này để làm gì? Là tôi 
muốn vãng sanh Tây Phương. Nếu không tôi tốn nhiều thời gian niệm Phật để làm 
cái gì? Chính là tôi muốn vãng sanh Tây Phương, thì đây gọi là niệm từ tâm khởi.

Lão hòa thượng nói, rất nhiều người chúng ta niệm Phật đều là lướt trên đầu 
môi. A-di-đà Phật A-di-đà Phật A-di-đà Phật, A-di-đà Phật A-di-đà Phật A-di-đà 
Phật, A-di-đà Phật A-di-đà Phật A-di-đà Phật A-di-đà Phật, mười câu. Trong tâm 
các bạn có nghĩ đến việc niệm Phật này không? Không có. Khi tôi ở các nơi báo cáo 
với mọi người về thể hội học tập pháp thập niệm, tôi lấy ví dụ: chúng ta gọi cha ơi 
cha ơi cha ơi cha ơi cha ơi cha ơi cha ơi. Trong tâm bạn có cha không? Không có 
cha. Nếu chúng ta đổi cách khác: Cha ơi, cha ơi, cha ơi, cha ơi, cha ơi. Bạn có thể 
cảm nhận thấy trong tâm thật sự có cha. Đây chính là niệm từ tâm khởi, trong tâm 
thật sự có A-di-đà Phật, thật sự muốn vãng sanh. Vậy rất nhiều đồng tu hỏi tôi rằng: 
khi niệm Phật rốt cuộc tôi nghĩ A-di-đà Phật hay tôi nghĩ niệm Phật? Bạn nhiếp tai 
nghe kỹ thì làm được hết. Bạn nghĩ bạn dùng tai nghe Phật hiệu của bạn thì ai làm 
chủ tai bạn? Ai đến khống chế tai bạn? Ai đến nhắc nhở bạn dùng tai niệm Phật? 
Bạn phải dùng suy nghĩ của bạn, dùng trí óc của bạn. Ồ, tôi lại tán loạn rồi, bây giờ 
tôi phải dùng tai để nghe Phật hiệu. Đây chính là niệm từ tâm khởi.

Bạn nhiếp tai nghe kỹ thì lấy gì để nhiếp? Dùng tâm của bạn quản chặt tai của 
bạn để nghe câu Phật hiệu này. Đây gọi là niệm từ tâm khởi, âm thanh lọt vào tai. 
Ví dụ nói con chúng ta muốn thi đại học, chúng ta thi đại học thì phải ôn tập bài học. 
Trong Văn Sao, đại sư Ấn Quang đã lấy ví dụ này, muốn thi đại học Harvard của 
Mỹ, chúng ta phải ôn tập toán học, ôn tập vật lý, ôn tập hóa học, vậy khi bạn đang 
làm toán liệu bạn có nghĩ “tôi muốn đậu Harvard, tôi muốn đậu Harvard”, bạn có 
như thế không? Bạn làm bài thi cho tốt đi, vì mỗi bài thi đều có quan hệ đến việc 
vào Harvard, nhưng không phải nói khi bạn đang làm bài mà bạn còn phải nghĩ tôi 
phải vào Harvard, tôi phải vào Harvard, vậy có thể làm bài tốt được không? Sẽ làm 
không tốt. Niệm Phật thì nhiếp tai nghe kỹ, để cho tâm mình quản chặt lấy tai của 
mình nghe âm thanh từ miệng chính mình. Không dễ dàng quản chặt được cái tai 



này. Bạn niệm lâu dần thì não của bạn không quản cái tai mà đi quản vọng niệm, 
niệm liền không từ tâm khởi rồi. Vì vậy đều phải niệm từ tâm khởi, tiếng từ miệng 
phát ra, âm thanh lọt vào tai. Thưa các đồng tu, không cần nhiều, bạn hãy dùng mười 
phút để thử [niệm] như thế xem, công đức đó không thể nghĩ bàn. Cả đời này của 
chúng ta sống đến hôm nay từ trước đến nay chưa từng có sự an tĩnh như vậy, chưa 
từng nhiếp trọn sáu căn vào một sự việc. Tán loạn, bạn đừng cho rằng bạn nghe lão 
hòa thượng giảng kinh thì tâm của bạn quy nhất rồi, chưa đâu. Ngài nói là việc của 
ngài, bạn nghe là việc của bạn, chưa nghe lọt vào tai, nếu nghe được rồi thì sao lại…?

Khi đi vệ sinh, nằm ngủ thì không được niệm ra tiếng, niệm ra tiếng sẽ không 
cung kính mà còn tổn hại thân thể. Lúc này chúng ta chỉ có thể niệm thầm. Đại sư 
Ấn Quang nói: “Niệm thầm dẫu miệng không động”, khi niệm thầm tuy miệng chúng 
ta không động, “nhưng” “trong ý”, ý là ý của ý niệm, tức là trong đầu bạn vẫn có ý 
“vẫn có tướng của miệng niệm”, trong đầu bạn vẫn cảm thấy miệng bạn đang niệm. 
Tức là nói: sắp bộc phát ra ngoài. Cái miệng này sắp phát ra âm thanh nhưng chưa 
phát ra âm thanh, tất cả các cơ quan và cơ bắp đều đang niệm Phật chỉ là không có 
âm thanh mà thôi, hình như lưỡi đang động, cổ họng cũng đang động, quai hàm cũng 
đang động, chỉ là không có âm thanh, đó là tướng miệng niệm. Trong ý vẫn có tướng 
miệng niệm, bạn vẫn cảm thấy tuy rằng bản thân đang niệm thầm nhưng niệm thầm 
cũng là từ trong miệng phát ra, trong ý vẫn có tướng miệng niệm, mọi người nhất 
định phải nắm bắt được cái cảm giác này. Mọi người bây giờ có thể ngậm môi lại, 
nghĩ khi bạn dùng tâm niệm A-di-đà Phật thì miệng của bạn là cảm giác gì, có phải 
là hình như lưỡi, cổ họng, quai hàm có cảm giác sắp manh nha phát ra một động tác, 
manh nghĩa bắt đầu nhưng lại không thể khiến nó hoàn toàn triển khai.

“Tâm miệng niệm cho rõ ràng rành mạch”, trong tâm và miệng niệm cho rõ 
ràng rành mạch, đây là hai tiêu chuẩn rõ ràng rành mạch: trong tâm niệm cho rõ ràng 
rành mạch, miệng niệm cho rõ ràng rành mạch. Tiêu chuẩn thứ ba là nhĩ căn nghe 
cho rõ ràng rành mạch. Thưa quý vị đồng tu: như vậy là mấy căn rồi? Ba căn. Nhiếp 
trọn sáu căn thì bạn ở đây đã nhiếp được ba căn, thế ba căn còn lại: một là mũi ngửi 
hương, hai là thân thể, ba là mắt, ba căn này vẫn chưa nhiếp được. Đại sư Ấn Quang 
tiếp tục nói: “Nhiếp tâm như thế vọng niệm tự dứt rồi”, “rồi” ở đây biểu thị đã xong, 



thì hiện tại hoàn thành. Như thế vọng niệm tự nó biến mất. Đây là người thế nào? 
Người trung căn. Người thượng căn muốn nhiếp trọn liền niệm thì tâm tự nhiên quy 
nhất. Nếu không được? Không được thì dùng nhĩ căn, dùng nhĩ căn lắng nghe, sau 
khi nghe rồi thì vọng niệm tự dứt. Vậy chúng ta là người thế nào? Có thể phương 
pháp cho người trung căn có tác dụng, dùng tai nghe sẽ có hiệu quả.

Tiếp theo đại sư Ấn Quang bắt đầu nói về người hạ căn: “Nếu vọng niệm vẫn 
còn nổi sóng”, nếu như vọng niệm giống như sóng biển ầm ầm tung trào, vẫn dâng 
trào lên, vọng niệm nổi sóng, vọng có nghĩa là vọng niệm, sóng nghĩa là sóng lớn, 
“thì dùng pháp thập niệm ký số”. Lúc này chúng ta liền sử dụng pháp thập niệm ký 
số, nói cho người hạ căn. Người thượng căn chí thành khẩn thiết thì có thể nhiếp trọn 
các căn, tâm liền quy nhất. Trung căn thì không được, không được thì dùng nhĩ căn, 
nhĩ căn vẫn không được thì dùng pháp thập niệm. “Tức là đem sức lực toàn tâm”, 
toàn bộ sức mạnh của tâm, “đặt nơi một tiếng Phật hiệu”, nghĩa là đặt vào trong một 
tiếng Phật hiệu, toàn bộ sức mạnh của tâm, sức mạnh này của bạn sẽ rất lớn, “dẫu 
muốn khởi vọng”, tuy rằng bạn vẫn muốn khởi vọng niệm, “cũng không có sức”, hạ 
có nghĩa là thời gian và khoảng trống, không có thời gian để bạn có sức khởi vọng 
niệm, bạn lực bất tòng tâm rồi. “Diệu pháp nhiếp tâm niệm Phật cứu cánh này”, mọi 
người chú ý nghe: Pháp nhiếp tâm niệm Phật này không phải là pháp quán tưởng 
niệm Phật, không phải quán tượng niệm Phật mà là nhiếp tâm niệm Phật. Diệu pháp 
nhiếp tâm niệm Phật cứu cánh này. Cứu cánh có nghĩa là viên mãn rồi, diệu có nghĩa 
nói không ra hết. Bạn nói phương pháp này ba ngày ba đêm cũng nói không hết.

Diệu pháp nhiếp tâm niệm Phật cứu cánh này, “xưa kia các vị hoằng truyền 
Tịnh độ”, tức là xưa kia các vị tổ sư đại đức hoằng truyền Tịnh độ, “chưa đề cập 
đến”, tức là chưa từng nhắc đến, vì sao vậy? Vì sao chỉ có đại sư Ấn Quang nói lời 
này? Bạn chú ý xem nhé: Phải khế cơ, căn cơ của chúng sanh không giống nhau. Tại 
vì sao đại sư Ấn Quang vào thời điểm này đưa ra pháp thập niệm? Ngài giải thích: 
xưa kia các vị hoằng truyền Tịnh độ chưa đề cập đến, chưa từng nhắc đến, “dĩ” là 
bởi vì: “căn tánh con người thuở ấy còn nhạy bén”, tức là căn khí người khi đó vẫn 
còn nhanh nhạy, cũng được, vẫn còn có thể được, nhanh nhạy, không đến nỗi, “chẳng 
cần phải làm như thế”, không cần như vậy, “mà vẫn có thể quy nhất được” tức là có 



thể làm cho tâm quy nhất. Bạn xem vì sao xưa kia Tổ Sư Đại Đức không dùng pháp 
thập niệm này? Rất nhiều đồng tu cũng nêu lên câu hỏi này, Tịnh độ truyền đến nước 
ta nhiều năm như vậy nhưng tại vì sao sau hơn một ngàn năm chỉ có đại sư Ấn Quang 
nói pháp thập niệm này? Đại Sư Ấn Quang giải thích: Con người thuở ấy căn tánh 
còn nhạy bén, không cần phải làm như thế mà vẫn có thể quy nhất được.

Sau đó đại sư Ấn Quang nói tiếp: Tình hình hiện nay, ngài không nói người 
khác căn khí không lanh lợi, ngài nói “Quang”, Quang tức là bản thân ngài, Ấn 
Quang, “do tâm của Quang khó chế phục”, do vì tâm tôi khó chế phục. Quý vị đồng 
tu, đại sư Ấn Quang cho rằng tâm ngài khó chế phục thì hạng phàm phu như chúng 
ta thì sao? Huống hồ những kẻ như chúng ta thì thế nào? Do tâm của Quang khó chế 
phục, Ấn Quang nghĩa là tôi ở đây, do tâm tôi khó chế phục, “mới biết cái hay của 
pháp này”, tôi mới nhận thức được, thức chính là nhận thức biết được, phương nghĩa 
là mới, phương thức nghĩa là mới nhận thức được cái hay của pháp này. Đại sư Ấn 
Quang đã vãng sanh Tây Phương rồi đúng không? Đúng vậy. Ngài vãng sanh thế 
nào? Ngài là dùng phương pháp này mà vãng sanh. Đó chẳng phải là ý nghĩa này 
sao? Do tâm của Quang khó chế phục, mới biết cái hay của pháp này, “thử lần nào 
hiệu nghiệm lần đó” trăm lần thử trăm lần hiệu quả, thử lần nào cũng hiệu quả, “lũ” 
có nghĩa là lặp lại nhiều lần, thử lần nào hiệu quả lần đó, “nghiệm” nghĩa là chứng 
minh đã thành công.

“Chẳng phải nói mò đâu”. “Suất nhĩ” nghĩa là tùy tiện khinh suất, “ức thuyết” 
nghĩa là nói theo tưởng tượng chủ quan. Câu đó có hai nghĩa: Một là không tùy tiện 
khinh suất, hai là không nói mò. “Suất nhĩ” chính là điều không nên nói mà bạn nói, 
tuy là nói không sai nhưng ăn nói tùy tiện. Không phải tùy tiện mà ngày nay trong 
thế giới này, những người tu Tịnh độ hiện nay, họ nhất định phải biết pháp môn này, 
đó là pháp thập niệm, vì vậy tôi không tùy tiện, không phải điều không nên nói mà 
tôi nói, tôi không nuốt lời. Ức thuyết nghĩa là không phải là phương pháp do chính 
tôi chủ quan tưởng tượng nghĩ ra, hoặc do tôi chế ra, không phải vậy, mà có căn cứ. 
“Nguyện cùng những người độn căn đời sau trong thiên hạ sử dụng phương pháp 
này”, thiên hạ chính là chúng ta ngày nay, hậu thế có nghĩa là thời kỳ mạt pháp chúng 
ta, thiên hạ là nói không gian, tất cả mọi người ở dưới bầu trời, trên mặt đất, thiên 



hạ chính là thế giới này. Hậu thế là nói thời gian, thời gian nào? Là hiện tại. Đều bao 
gồm thời gian và không gian rồi. Tôi mong rằng, tôi hy vọng có thể cùng với những 
người độn căn đời sau của thế gian này trong khắp thiên hạ. Nếu bạn là trung căn, 
nếu bạn là thượng căn, nếu bạn là lợi căn, thì thôi không nhắc đến. Nếu bạn không 
phải lợi căn thì tôi nguyện cùng bạn sử dụng pháp thập niệm này, “chi” là đại từ biểu 
thị pháp thập niệm, tôi nguyện cùng với những người độn căn sử dụng pháp thập 
niệm này.

“Do tâm của Quang khó chế phục nên mới biết cái hay của pháp này, thử lần 
nào hiệu nghiệm lần ấy”, nghĩa là có kết quả, “chẳng phải nói mò đâu”, nghĩa là có 
căn cứ. Nguyện cùng những người độn căn đời sau trong thiên hạ sử dụng pháp thập 
niệm này. Hy vọng, giống như hôm qua thầy Thái nói là động viên. Sau đó ngài kết 
luận là: “Khiến cho vạn người tu vạn người đi”, linh nghĩa là khiến cho, vạn người 
tu thì một vạn người vãng sanh, chữ vạn ở đây là hình dung từ biểu thị vô số, rất 
nhiều. Vạn người tu vạn người đi. Chúng ta chú ý trong câu này có vài ý, vạn người 
tu, tám ngàn người vãng sanh, ngài không nói thế, mà vạn người tu vạn người đi, 
không sót một ai. Đại sư Ấn Quang không nói giảm ở đây, rằng phương pháp này 
rất hay, một vạn người tu thì khoảng tám hoặc chín ngàn người đều được vãng sanh, 
ngài không nói vậy, mà nói vạn người tu vạn người đi, nhĩ là từ ngữ khí ở đây biểu 
thị ý nghĩa khẳng định, nhấn mạnh ngữ khí. Chúng ta tin tưởng không? Khiến cho 
vạn người tu vạn người đi, nếu bạn không tu vậy thì không bàn nữa.

Tiếp theo ngài giải thích thế nào gọi là thập niệm ký số, “Pháp thập niệm ký 
số vừa nói đó”, phía sau là giải thích, chữ giả mang đến đoạn giải thích tiếp theo. 
Thế nào gọi là thập niệm ký số? “Trong lúc niệm Phật”, nghĩa là trong khi chúng ta 
niệm Phật, từ một câu đến mười câu phải niệm cho phân minh, niệm cho phân minh 
nghĩa là không được mơ hồ qua loa, A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, đây 
không gọi là niệm được rõ ràng. A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, A-di-đà Phật. Cần dùng 
bao nhiêu thời gian để niệm cho rõ ràng thì dùng bấy nhiêu thời gian, phải niệm cho 
tròn trịa, niệm cho đầy đủ, không được nuốt từ, không được lướt qua đầu lưỡi, nghe 
như đang niệm Phật nhưng nghe kỹ thì hình như nghe không rõ ràng. Như thế không 
được, nhất định phải niệm cho rõ ràng. Khi rất nhiều đồng tu chúng ta niệm Phật, tôi 



ở bên cạnh lắng nghe, tôi nghe thấy không rõ bạn đang niệm Phật. Niệm thế không 
được, chưa nhiếp được khẩu căn, nhất định phải niệm cho rõ ràng. “Lại phải”, ngoài 
niệm cho rõ ràng ra còn thế nào nữa? “lại phải nhớ phân minh”. Bạn xem pháp thập 
niệm này chính là nhiếp chặt ý căn của bạn, bạn phải dùng não để nhớ số, lại phải 
nhớ cho rõ ràng, não của bạn sẽ không làm việc khác được, miệng niệm cho rõ ràng, 
trong não lại phải nhớ đây là câu Phật hiệu thứ mấy, thế nhưng không phải là: A-di-
đà Phật một, A-di-đà Phật hai, A-di-đà Phật ba, không phải như thế mà trong tâm 
bạn rõ ràng là được rồi.

Lần trước tôi ở New York khi giảng cho mọi người pháp thập niệm này thì có 
một cô gái tìm gặp tôi rất lo lắng nói: Thưa thầy Hồ, pháp thập niệm này con không 
biết rốt cuộc là con nhớ số hay là con niệm Phật? Tôi nói cô không cần nghĩ đến con 
số, cô không cần căng thẳng, cô chỉ việc niệm cho tốt. Tôi nói cô biểu diễn cho tôi 
nghe, cô niệm đi! Cô ấy nói: Vậy thầy nghe cho con nhé, con hình như toàn không 
nhớ số được, con để ý nhớ số thì con không để ý được Phật hiệu. Tôi nói cô bây giờ 
không cần nghĩ đến số, cô chỉ niệm Phật cho tốt. Cô gái đó liền niệm A-di-đà Phật, 
A-di-đà Phật, khi đang niệm thì tôi nói dừng lại, cô ấy liền dừng lại. Tôi hỏi cô vừa 
rồi niệm là câu thứ mấy? Cô nói: là câu thứ bảy ạ. Tôi nói trong đầu cô có số bảy 
này không? Cô nói không có nhưng trong tâm con rõ ràng biết đây là câu thứ bảy. 
Tôi nói thế là được rồi.

Lại phải nhớ phân minh. Bạn có nhớ được phân minh không? Nhớ được phân 
minh thì bạn nhiếp được ý căn rồi. Nếu không thì bạn căn bản không biết đó là tiếng 
thứ mấy. Lại phải nhớ cho phân minh, phân minh nghĩa là rõ ràng. “Đến mười câu 
là thôi”, chí chính là đến, đến mười câu là thôi, dĩ chính là đến mười câu rồi, đến hết 
mười câu rồi, dĩ nghĩa là kết thúc. “Lại phải niệm từ câu một đến câu mười”, nghĩa 
là lại quay trở lại niệm từ câu thứ nhất đến câu thứ mười, “chẳng được niệm hai 
mươi, ba mươi”. Không được niệm mười một, mười hai, mười ba, mười bốn, mười 
lăm, hai mốt, hai hai, không được như vậy. Chẳng được niệm hai mươi, ba mươi, 
“niệm đâu nhớ đấy”, vừa niệm vừa nhớ, nhớ đến mười thì bạn liền trở về không, cứ 
nhớ đến mười bạn liền trở về không. “Không được lần chuỗi”, nghĩa là không được 
lần chuỗi. “Chỉ dựa vào tâm để nhớ”, chỉ có thể dựa, bằng nghĩa là dựa, duy nghĩa 



là chỉ. Chỉ được dựa vào tâm để nhớ, vì nếu bạn dựa vào lần chuỗi thì sức mạnh của 
tâm sẽ yếu. Do bạn nhờ vào lần chuỗi để nhớ số. Không được thế, chúng ta bỏ nó 
đi. Chúng ta rõ ràng có hai cái chân, chúng ta không cần gậy chống, chúng ta phải 
rèn luyện sức mạnh của đôi chân chúng ta để đi lại. Chỉ dựa vào tâm để nhớ.

“Nếu nhớ liền mười câu thấy khó”, nếu nói khi tôi niệm Phật: A-di-đà Phật, 
A-di-đà Phật, tôi nhớ từ một đến mười thấy khó, thì làm thế nào? “Thì chia thành 
hai đoạn”, nghĩa là hai đoạn, bạn có thể chia thành hai đoạn, “tức là từ câu thứ nhất 
đến câu thứ năm”, đó nghĩa là gì? Chính là “từ câu thứ nhất đến câu thứ năm và từ 
câu thứ sáu đến câu thứ mười”. “Nếu vẫn thấy tốn sức”, nghĩa là nếu bạn vẫn cảm 
thấy khó nhớ, chia thành hai đoạn mà bạn vẫn cảm thấy khó nhớ, vậy làm thế nào? 
nên từ câu một đến câu ba, từ câu bốn đến câu sáu, từ câu bảy đến câu mười. Nhịp 
ba ba bốn. Sư ông Lý Bỉnh Nam của chúng ta chính là niệm theo ba ba bốn. “Chia 
làm ba đoạn để niệm” nghĩa là chia thành ba đoạn. “Niệm cho rõ ràng”, mọi người 
chú ý nhé, niệm cho rõ ràng, nhớ cho rõ ràng, nghe cho rõ ràng, vọng niệm không 
có chỗ chen chân, trước nghĩa là chen vào, vọng niệm muốn chen chân vào cũng 
không được. “Nhất tâm bất loạn, niệm lâu ngày sẽ tự đạt được”. Cảnh giới của nhất 
tâm bất loạn, thời gian lâu dần bạn sẽ tự đạt được. Ở đây lại dùng chữ nhĩ biểu thị 
khẳng định.

Thưa các đồng tu, nhất tâm bất loạn thì sanh cõi Phương Tiện Hữu Dư, điều 
này không nói đùa, đó là sự nhất tâm bất loạn. Nhất tâm bất loạn có hai loại là lý 
nhất tâm bất loạn và sự nhất tâm bất loạn. Lý nhất tâm bất loạn là thập trụ rồi, Bồ-
tát sơ trụ của thập trụ, không còn vọng niệm nữa, phá một phẩm vô minh, đó là lý 
nhất tâm bất loạn. Còn sự nhất tâm bất loạn là Duyên giác, Thanh văn, Bồ-tát, Phật, 
hai pháp giới cuối cùng trong tứ thánh pháp giới, Bồ-tát và Phật. Sự nhất tâm bất 
loạn sanh cõi Phương Tiện Hữu Dư, còn lý nhất tâm bất loạn sanh cõi Thật Báo 
Trang Nghiêm. “Niệm lâu ngày sẽ tự đạt được”, vậy chúng ta sống được một năm 
thì cứ niệm theo thế thôi, sống mười năm cũng niệm theo như thế. Niệm lâu ngày sẽ 
tự đạt được. Thưa các đồng tu, đối với chúng ta là sự động viên cực kỳ lớn.

“Phải biết” nghĩa là chúng ta phải biết “mười niệm này” nghĩa là ở đây ngài 
nói đến pháp thập niệm “và pháp thập niệm buổi sáng” nghĩa là so với pháp thập 



niệm buổi sáng dậy, “đều là nhiếp vọng” nghĩa là hiệu quả thu nhiếp vọng tâm giống 
nhau, Nhưng “dụng công khác xa” nghĩa là công phu dùng khác xa. Vì sao nói như 
vậy? Pháp thập niệm buổi sáng là niệm thế nào? Ngài giải thích: “Hết một hơi là một 
niệm”, nghĩa là một hơi của bạn hít vào, niệm đến khi hết hơi thì đây gọi là một 
niệm. Hết một hơi, tận nghĩa là dùng hết rồi, hết một hơi là một niệm. “Chẳng luận 
số câu niệm Phật nhiều hay ít”, nghĩa là trong một hơi này không cần nghĩ bản thân 
niệm bao nhiêu tiếng Phật hiệu. “Cách này lấy một câu Phật hiệu làm một niệm”, 
nghĩa là pháp thập niệm này của chúng ta lấy một câu Phật hiệu làm một niệm. “Bỉ” 
nghĩa là pháp thập niệm buổi sáng, “chỉ có thể niệm mười hơi vào buổi sáng”, nghĩa 
là bạn chỉ có thể dùng phương pháp này vào buổi sáng thì vẫn được. Nếu niệm hai 
mươi, ba mươi hơi sẽ tổn khí thành bệnh, nghĩa là nếu bạn cứ niệm như thế, cứ niệm 
một hơi từ đầu đến cuối niệm hết hơi thì tính một một niệm sẽ tổn khí thành bệnh. 
Vì vậy ý nghĩa của dụng công khác xa nghĩa là gì? Pháp thập niệm buổi sáng của 
bạn rất tốt nhưng tôi không thể niệm mãi như vậy được, tôi có công phu này, tôi có 
tinh lực này, tôi có sự chuẩn bị nhưng xin lỗi, bạn không thể niệm mãi như thế, vì 
niệm mãi như thế sẽ mắc bệnh. Tôi có dạ dày, tôi cũng có cái miệng nhưng bạn 
không thể ăn ớt mãi, bạn ăn ớt mãi sẽ làm hỏng dạ dày. Bạn ăn cháo một bát thì 
không sao nhưng bạn ăn một bát ớt thì sẽ không chịu nổi, chính là ý này. Bạn có 
công phu muốn niệm như vậy, không được, sẽ mắc bệnh. Ngài liền nói pháp môn 
này tốt ở chỗ nào? Bạn có bao nhiêu tinh lực, bạn có bao nhiêu thời gian, bạn có bao 
nhiêu sức mạnh thì đều có thể dùng pháp thập niệm này, đều có thể dùng vào pháp 
thập niệm này. Cách niệm này một niệm là một câu Phật hiệu, tâm biết một câu, 
nghĩa là phương pháp này niệm một câu Phật hiệu, tâm biết một câu. Niệm mười 
câu Phật hiệu, tâm biết mười câu, từ một đến mười rồi lại từ một đến mười, dẫu cả 
ngày niệm mấy vạn tiếng, nghĩa là cho dù một ngày niệm mấy vạn tiếng Phật hiệu, 
“cũng đều nhớ như thế”, nghĩa là đều nhớ như vậy.

Vừa rồi khi tôi đi vào, đi trên thảm đỏ trong tâm rất hồi hộp, cảm thấy bản 
thân không có đức hạnh mà mọi người nhiệt tình với tôi như thế nên tôi liền niệm 
Phật, dùng pháp thập niệm, đi một bước niệm một câu, đi một bước niệm một câu, 
không được đánh mất, không được đánh mất. Dẫu cả ngày niệm mấy vạn tiếng, cũng 



đều nhớ như thế. “Chẳng những trừ vọng”, nghĩa là không những có thể trừ vọng 
niệm, “lại có thể dưỡng thần tốt nhất”, bạn xem nói tác dụng nhỏ thì là dưỡng thần, 
dưỡng thần không phải là ngủ, không phải đến phòng gym tập thể dục, cũng không 
phải ăn cái gì nhiều vitamin mà dùng pháp thập niệm để dưỡng thần là tốt nhất. 
Phương pháp dưỡng thần rất nhiều nhưng phương pháp nào tốt nhất? Đó là pháp 
thập niệm. Chúng ta nói tôi không muốn vãng sanh Tây Phương, tôi chỉ muốn dưỡng 
thần thì dùng pháp thập niệm cũng có thể đạt được. “Niệm mau hay chậm” nghĩa là 
bạn niệm nhanh cũng được, niệm chậm cũng được, “trọn không trở ngại”, liễu nghĩa 
là căn bản không có trở ngại. “Từ sáng đến tối, không gì không thích hợp”, nghĩa là 
buổi sáng niệm được, buổi tối niệm cũng được, không có thời gian nào mà không 
thích hợp. “So với cách lần chuỗi nhớ số”, nghĩa là so với những người niệm Phật 
lần chuỗi nhớ số, thì “lợi ích khác xa một trời một vực”, nghĩa là lợi ích này khác xa 
quá lớn. “Bỉ” nghĩa là những người lần chuỗi niệm Phật kia, người lần chuỗi niệm 
Phật “thì thân mệt, thần động”, thân bạn mệt do đầu ngón tay phải lần chuỗi, còn 
thần kinh phải phân ra để nghĩ tới hạt chuỗi. “Cách này thân nhàn, tâm an”, phương 
pháp này thân thể rất thư giãn, rất nhàn hạ, trong tâm rất an tĩnh, an định.

“Nhưng lúc làm việc”, nghĩa là khi làm việc, “nếu khó nhớ số”, nghĩa là khi 
đó có khả năng bạn sẽ khó nhớ số. Ví dụ lúc ở nhà rửa rau thái rau, lúc này bạn cứ 
nghĩ đến Phật hiệu thì có khả năng sẽ cắt vào tay, khi bạn cắt dưa chuột thì niệm liên 
tục A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, bạn buông xuống việc nhớ số, nhưng không được 
buông xuống Phật hiệu. Nếu khó nhớ số “thì cứ khẩn thiết niệm thẳng”, nghĩa là bạn 
cứ khẩn thiết niệm thẳng, niệm khẩn thiết. Mình thật khổ quá, phải thái dưa leo, lại 
còn phải ăn, mình đến được Tây Phương thì không cần nữa.Khẩn thiết niệm thẳng. 
“Làm việc xong”, bạn xem sự tu hành dũng mãnh của đại sư Ấn Quang: Sau khi làm 
việc xong “lại nhiếp tâm nhớ số như cũ” nghĩa là lại quay lại khôi phục việc nhiếp 
tâm nhớ số như cũ. Dẫu ý niệm lũ lượt qua lại, cũng vẫn chuyên chú nơi tiếng Phật 
hiệu, “sung sung vãng lai, bằng tòng nhĩ tư”, đây là một câu trích trong “Kinh Dịch”, 
sung sung vãng lai, sung sung nghĩa là gì? Nghĩa là đến đến đi đi, cái gì đến đến đi 
đi? Trong “Kinh Dịch” viết là bạn gặp phải rất nhiều sự việc. Bằng trong bằng tòng 
nghĩa là đều, phục tùng theo cách nghĩ của bạn. Ở đây đại sư Ấn Quang dùng câu 



này trong “Chu Dịch” để nói với chúng ta, Ngài mượn câu nói này, do ngài viết cho 
người có học, những người có học này chắc chắn rất thông thuộc “Chu Dịch”. Sung 
sung vãng lai nghĩa là hình dung những vọng niệm lũ lượt qua lại, thì bằng tòng nhĩ 
tư, nghĩa là đều phải phục tùng cái gì? Chuyên chú trong tiếng Phật hiệu, đều phục 
tùng trong tiếng Phật hiệu khi đã nhiếp trọn sáu căn.

Sau đó ngài giải thích: Mọi người chú ý đoạn này. Ngài nói đây là phương 
pháp gì: “Đại Thế Chí Bồ-tát nói”: Đại Thế Chí nói“Nhiếp trọn sáu căn, tịnh niệm 
tiếp nối, đắc Tam-ma-địa, ấy là bậc nhất” Đến đây còn có hoài nghi nữa không? Phía 
sau kết luận, Đại Thế Chí Bồ-tát nói: Nhiếp trọn sáu căn, tịnh niệm tiếp nối, đắc 
Tam-ma-địa, ấy là bậc nhất. Cái gì là bậc nhất? Pháp thập niệm, nhiếp tai nghe kỹ, 
ba cái rõ ràng. “Kẻ lợi căn chẳng cần phải nói nữa”, nghĩa là căn khí của bạn tốt, bạn 
dùng phương pháp này vậy thì không cần thảo luận nữa. “Nếu hạng độn căn như bọn 
ta”, nghĩa là như hạng chúng ta. Chữ bối này không phải nói về thời gian như đời 
này, đời con cháu, đời ông bà, mà có nghĩa là loại, giống loại người độn căn như 
chúng ta. Mọi người chú ý: Đây là lần thứ hai đại sư Ấn Quang nói bản thân ngài là 
độn căn. Đại sư Ấn Quang thừa nguyện tái lai, ngài là độn căn thì Hồ Tiểu Lâm và 
quý vị ở đây là căn tánh gì? Nếu bạn không dùng phương pháp này thì ý của bạn là 
bạn còn giỏi hơn cả đại sư Ấn Quang, căn của bạn còn lợi hơn ngài, có phải ý này 
không? Ngài nói: “Nếu hạng độn căn như bọn ta mà bỏ pháp thập niệm ký số này” 
nghĩa là không dùng phương pháp thập niệm ký số này. “Muốn nhiếp trọn sáu căn”, 
nghĩa là bạn muốn nhiếp trọn sáu căn, “tịnh niệm tiếp nối”, nghĩa là không hoài nghi, 
không xen tạp, không gián đoạn, “thì quá khó, quá khó”, hai lần lặp lại từ quá khó, 
hai lần nói quá khó, là đáp án đanh thép rồi, là kết luận rồi, nghĩa là giống như những 
kẻ độn căn như chúng ta mà không dùng pháp thập niệm này để niệm Phật thì quá 
khó, quá khó.

“Lại phải biết”, ngài chuyển ý câu, “Lại phải biết pháp nhiếp tâm niệm Phật 
này tuy cạn mà sâu”, nghĩa là phương pháp nhiếp tâm niệm Phật này, bạn nói cạn 
thì cạn chỉ có bốn chữ, bạn muốn nói sâu thì tam tạng mười hai phần giáo mà một 
đời Như Lai đã dạy chính là nói bốn chữ này, chính là nói phương pháp niệm Phật 
này. “Tuy cạn mà sâu, tuy nhỏ mà lớn, là pháp chẳng thể nghĩ bàn”, nghĩa là không 



cần suy xét nữa, bạn suy nghĩ cũng nghĩ không ra, là diệu pháp cứu cánh, không phải 
hạng phàm phu như chúng ta có thể lý giải được, duy chỉ có Phật với Phật mới có 
thể hiểu nhau, nghĩa là chỉ có Phật mới có thể biết được. Rốt cuộc phương pháp này 
vì sao diệu như vậy? Ý của ngài nói: Rất nhiều người nghe đến pháp thập niệm này, 
thấy đơn giản quá nên sinh hoài nghi. Ngài liền xua tan nỗi hoài nghi này của chúng 
ta: Không cần suy xét nữa, làm thế nào? “Chỉ nên kính tin lời Phật”, nghĩa là chúng 
ta chỉ cần kính tin lời Phật dạy. Ngưỡng là cung kính, tin tưởng lời Phật dạy. Bạn 
xem “lời Phật”, vậy ai nói pháp thập niệm vậy? Là Phật nói, “Chỉ nên kính tin lời 
Phật dạy”, “chớ vì thấy bản thân còn kém”, nghĩa là bạn tuyệt đối không được vì 
trình độ nhận thức của bản thân còn kém, năng lực lý giải của bạn không giỏi, không 
đạt đến trình độ đó, “chớ vì thấy bản thân còn kém, bèn sinh lòng nghi hoặc”, nghĩa 
là bạn sinh ra nghi hoặc. Vậy làm thế nào? Sau khi nghi hoặc thì có điều xấu gì? 
“Đến nỗi thiện căn nhiều kiếp” nghĩa là khiến cho thiện căn của nhiều kiếp của bạn, 
chúng ta có thể gặp được pháp môn Tịnh độ, có thể một đời thành Phật ở nơi này, 
điều này không phải nói chơi. Lão hòa thượng nói rồi: Đó là do trong đời quá khứ 
cúng dường vô số Phật, nên chúng ta hôm nay mới gặp được pháp môn Tịnh độ. 
“Đến nỗi thiện căn nhiều kiếp do đây mà mất”, chữ “tư” nghĩa là: này, mất đi trong 
sự hoài nghi này. “Chẳng thể rốt ráo tự đạt được lợi ích thật sự” nghĩa là cuối cùng 
bạn chẳng thể tự đạt được lợi ích thật sự của việc vãng sanh thế giới Tây Phương 
Cực Lạc bất thoái thành Phật. “Đáng buồn lắm”, thật quá đáng thương, thật quá đáng 
tiếc.

Đoạn cuối cùng ngài nói: “Lần chuỗi niệm Phật”, Ngài lại nói đến, đề tài câu 
chuyện chuyển đến việc lần chuỗi niệm Phật, “chỉ nên làm trong hai lúc đi và đứng”, 
nghĩa là khi nào thì lần chuỗi niệm Phật thích hợp? Chỉ vào hai lúc đi và đứng, hành 
nghĩa là khi kinh hành nhiễu Phật Hoặc là trụ, trụ chính là đứng. Trong đi đứng nằm 
ngồi thì ngồi và nằm đều không thích hợp. “Lần chuỗi niệm Phật chỉ nên làm trong 
hai lúc đi và đứng”, “Nếu tĩnh tọa dưỡng thần”, nghĩa là nếu bạn tĩnh tọa dưỡng thần, 
bạn dùng ngón tay để lần chuỗi, thì ngài nói thế nào? “Thì do tay động”, nghĩa là do 
nguyên nhân tay bạn động nên “thần chẳng an”, nghĩa là thần của bạn bất an, trong 
tâm bạn luôn phải nghĩ đến lần hạt, “lâu ngày thành bệnh”, thọ nghĩa là bị, mắc rồi, 



thời gian lâu ngày bạn sẽ mắc bệnh. “Pháp thập niệm ký số này”, nghĩa là phương 
pháp thập niệm ký số này “đi đứng nằm ngồi không gì chẳng thích hợp”. Bốn oai 
nghi là đi đứng nằm ngồi đều thích hợp. Đến đây là hết, pháp thập niệm của đại sư 
Ấn Quang đã giảng xong.

Tiếp theo vẫn còn thời gian hai phút, tôi đọc từ đầu đến cuối cho mọi người 
nghe. Sau đó chúng ta sẽ kết thúc bài học sáng nay. “Còn như niệm Phật, tâm khó 
quy nhất, hãy nên nhiếp tâm khẩn thiết niệm, sẽ tự có thể quy nhất. Pháp nhiếp tâm 
trước hết phải chí thành khẩn thiết. Tâm không chí thành mà muốn nhiếp tâm thì 
chẳng có cách nào cả! Nếu đã chí thành mà vẫn chưa thuần nhất, hãy nên lắng tai 
nghe kỹ, bất luận niệm ra tiếng hay niệm thầm, đều phải niệm từ tâm khởi, tiếng từ 
miệng phát ra, âm thanh lọt vào tai, niệm thầm dẫu miệng không động, nhưng trong 
ý vẫn có tướng miệng niệm, tâm-miệng niệm cho rõ ràng rành mạch, tai nghe cho rõ 
ràng rành mạch. Nhiếp tâm như thế vọng niệm tự dứt. Nếu vọng niệm vẫn còn nổi 
sóng, thì dùng pháp thập niệm ký số, tức là đem sức lực toàn tâm đặt nơi một tiếng 
Phật hiệu, dẫu muốn khởi vọng cũng không có sức. Diệu pháp nhiếp tâm niệm Phật 
cứu cánh này, xưa kia các vị hoằng truyền Tịnh độ chưa đề cập đến là vì căn tánh 
con người thuở ấy còn nhạy bén, chẳng cần phải làm như thế mà vẫn có thể quy nhất 
được. Do tâm của Quang khó chế phục, mới biết cái hay của pháp này, thử lần nào 
hiệu nghiệm lần đấy, chẳng phải là nói mò đâu! Nguyện cùng những người độn căn 
đời sau trong thiên hạ đều sử dụng pháp thập niệm này. Khiến cho vạn người tu vạn 
người đi. Pháp thập niệm ký số vừa nói đó chính là trong lúc niệm Phật, từ một câu 
đến mười câu phải niệm cho phân minh, lại phải nhớ phân minh, đến mười câu là 
thôi. Lại phải niệm từ câu một đến câu mười, chẳng được niệm hai mươi, ba mươi. 
Niệm đâu nhớ đấy, không được lần chuỗi, chỉ dựa vào tâm để nhớ. Nếu nhớ liền 
mười câu thấy khó thì chia thành hai đoạn, tức là từ câu thứ nhất đến câu thứ năm 
và từ câu thứ sáu đến câu thứ mười. Nếu vẫn thấy tốn sức, nên từ câu một đến câu 
ba, từ câu bốn đến câu sáu, từ câu bảy đến câu mười, chia làm ba đoạn để niệm. 
Niệm cho rõ ràng, nhớ cho rõ ràng, nghe cho rõ ràng, vọng niệm không chỗ chen 
chân, nhất tâm bất loạn, niệm lâu ngày sẽ tự đạt được.



Phải biết mười niệm này giống như cách nhiếp vọng bằng pháp thập niệm 
buổi sáng nhưng dụng công khác xa. Mười niệm buổi sáng thì hết một hơi là một 
niệm, chẳng luận số câu niệm Phật nhiều hay ít. Cách này lấy một câu Phật hiệu làm 
một niệm, còn cách kia chỉ có thể niệm mười hơi vào buổi sáng. Nếu niệm hai mươi, 
ba mươi hơi sẽ tổn khí thành bệnh. Cách niệm này một niệm là một câu Phật hiệu, 
tâm biết một câu, niệm mười câu Phật hiệu, tâm biết mười câu. Từ một đến mười rồi 
lại từ một đến mười, dẫu cả ngày niệm mấy vạn tiếng cũng đều nhớ như thế. Chẳng 
những trừ vọng lại có thể dưỡng thần tốt nhất. Niệm mau hay chậm trọn không trở 
ngại, từ sáng đến tối không gì không thích hợp. So với cách lần chuỗi nhớ số, lợi ích 
khác nhau một trời một vực. Cách kia thân mệt, thần động. Cách này thân nhàn tâm 
an. Nhưng lúc làm việc nếu khó nhớ số thì cứ khẩn thiết niệm thẳng. Làm việc xong 
lại nhiếp tâm nhớ số như cũ. Dẫu ý niệm lũ lượt qua lại, cũng vẫn chuyên chú nơi 
tiếng Phật hiệu. Đại Thế Chí Bồ-tát nói: Nhiếp trọn sáu căn, tịnh niệm tiếp nối, đắc 
Tam-ma-địa, ấy là bậc nhất. Kẻ lợi căn chẳng phải nói nữa, nếu là hạng độn căn như 
bọn ta mà bỏ pháp thập niệm ký số này, muốn nhiếp trọn sáu căn, tịnh niệm tiếp nối 
thì quá khó, quá khó! Lại phải biết pháp nhiếp tâm niệm Phật này tuy cạn mà sâu, 
tuy nhỏ mà lớn, là pháp chẳng thể nghĩ bàn. Chỉ nên kính tin lời Phật, chớ vì thấy 
bản thân còn kém bèn sanh nghi hoặc, đến nỗi thiện căn nhiều kiếp từ đây mà mất, 
chẳng thể rốt ráo tự đạt được lợi ích thật sự, đáng buồn lắm thay! Lần chuỗi niệm 
Phật chỉ nên làm trong hai lúc đi và đứng. Nếu tĩnh tọa dưỡng thần thì do tay động 
nên thần chẳng an, lâu ngày thành bệnh. Pháp thập niệm ký số này đi đứng, nằm, 
ngồi, không gì chẳng thích hợp”. Cảm ơn mọi người!


